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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả kiến thức  và thực hành 

về tiêm an toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2019. Đối 

tượng và phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ 

tháng 06/2019 - 12/2019 trên tất cả điều 

dưỡng viên đang làm việc tại các khoa lâm 

sàng - Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 

bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước và quan sát 

kỹ năng thực hành bằng bảng kiểm về các 

nội dung liên quan tiêm an toàn. Kết quả: Tỷ  

 

 
 
lệ điều dưỡng viên có kiến thức về tiêm an 
toàn đạt là 96,0%, tỷ lệ điều dưỡng viên thực 
hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm là 21,4%, tỷ lệ 
điều dưỡng viên thực hành đạt về tiêm bắp, 
tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch và tiêm trong 
da lần lượt là 61,4%;  60%; 52,9 %; 51,4%. 
Kết luận: Thực trạng kiến thức của điều 
dưỡng viên về tiêm an toàn là tốt và thực 
trạng thực hành của điều dưỡng viên về tiêm 
an toàn chưa tốt. 

Từ khóa: Tiêm an toàn, điều dưỡng viên, 
Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 

KNOWLEDGE AND PRACTICE OF NURSES ABOUT SAFE INJECTION 
AT VU THU DISTRICT GENERAL HOSPITAL IN 2019 

 

ABSTRACT 
Objective: To describe knowledge and 

practice of nurses about safe injection at Vu 
Thu District General Hospital in 2019. 
Method: Cross-sectional descriptive studies 
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 conducted from June 2019 to 12/2019 on all 

nurses working in clinical departments at Vu 

Thu District General Hospital with a set of 

questions prepared in advance and 

observing practical skills with checklists 

about safety injection related content. 

Results: The rate of nurses with knowledge 

of safe injection was 96.0%, the rate of 

practice nurses achieving all 4 injection 

techniques was 21.4%, the rate of practicing 

nurses achieved Intramuscular injection, 

subcutaneous injection, intravenous 

injection and intradermal injection 
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respectively 61.4%; 60%; 52.9%; 51.4%. 

Conclusion: Nurses' knowledge about 

injections is good and nurses' practice about 

injections is not good. 

Keywords:  Safe injection, nurses, Vu 

Thu District General Hospital. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiêm là một thủ thuật phổ biến và có vai 

trò rất quan trọng trong lĩnh vực phòng và 

chữa bệnh. Tiêm an toàn (TAT) theo WHO 

là một quy trình tiêm không gây nguy hại cho 

người nhận mũi tiêm, không gây phơi nhiễm 

cho người thực hiện mũi tiêm, không tạo 

chất thải nguy hại cho người khác và cộng 

đồng [1].Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

có tới 50% các mũi tiêm ở các nước đang 

phát triển là không an toàn [2], [3]. Đặc biệt 

tiêm không an toàn là nguy cơ lây truyền tác 

nhân gây bệnh đường máu như virus viêm 

gan B, C và virus HIV làm nguy hại đến cuộc 

sống và đe dọa tính mạng của con người [1], 

[4]. Theo tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Bộ Y Tế năm 2012: tỷ lệ nhân viên y tế bị tổn 

thương do kim đâm có virus HBV dương 

tính, nguy  cơ phơi nhiễm HBV là 23% - 62% 

; tỷ lệ nguy cơ lây truyền HIV trung bình sau 

phơi nhiễm với máu nhiễm HIV hiện ước tính 

là khoảng 0,3% [1]. Tại Việt Nam, từ năm 

2001 đến nay được sự quan tâm của Bộ Y 

Tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát động 

phong trào “Tiêm an toàn’’ trong toàn quốc 

đồng thời tiến hành những khảo sát về thực 

trạng tiêm an toàn vào những năm 2002, 

2005, 2008 và 2009. Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vũ Thư chưa có nghiên cứu nào về 

tiêm an toàn tại Bệnh viện. Nhằm đưa ra 

những đề xuất, giải pháp với Lãnh đạo bệnh 

viện để tăng cường nâng cao chất lượng 

cũng như nâng cao kiến thức, thực hành về 

tiêm an toàn cho điều dưỡng viên trong Bệnh 

viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhân 

một cách tốt nhất, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: “Kiến thức và thực hành về tiêm 

an toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện 

Đa khoa huyện Vũ Thư năm 2019” với mục 

tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành về tiêm an 

toàn của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Vũ Thư năm 2019. 

 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm  
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) 
- Tiêu chuẩn lựa chọn: Điều dưỡng viên 

hiện đang làm việc tại các khoa lâm sàng tại 
Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư; đồng ý 
tham gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Điều dưỡng viên đi 
học, nghỉ phép, nghỉ thai sản. 

2.1.2. Thời gian và địa điểm nghiên 
cứu 

- Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 
6/2019 - tháng 12/2019 tại Bệnh viện Đa 
khoa huyện Vũ thư. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng 

thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
2.2.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 
- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu 

toàn bộ. 
- Cỡ mẫu: Chọn toàn bộ điều dưỡng viên 

đang làm việc tại 7 khoa lâm sàng của bệnh 
viện Đa khoa huyện Vũ Thư gồm 75 người. 
Trong đó 3 điều dưỡng viên đang đi học và 
2 điều dưỡng viên nghỉ thai sản. Thực tế 
nghiên cứu được tiến hành trên 70 điều 
dưỡng viên. 

2.2.3. Công cụ và phương pháp thu 
thập thông tin 

- Sử dụng các phiếu điều tra được thiết 
kế sẵn có tham khảo 17 tiêu chuẩn tiêm an 
toàn của WHO và quy trình kỹ thuật tiêm. 

- Đánh giá kiến thức, thái độ bằng bộ câu 
hỏi chuẩn bị trước đồng thời quan sát kỹ 
năng thực hành bằng bảng kiểm về tiêm an 
toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vũ Thư. 

2.2.4. Tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu 
- Câu hỏi kiến thức: 26 câu. Mỗi câu trả 

lời đúng được 1 điểm. 
Phân loại kiến thức: 
 ≥ 19 điểm: Kiến thức đạt 
< 19 điểm: Kiến thức chưa đạt 
- Tiêu chí thực hành: 17 tiêu chí 
Thực hành đạt: Thực hiện đúng 17 tiêu chí. 
Thực hành chưa đạt: Có 1 tiêu chí trở lên 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. 

2.2.5. Quản lý, xử lý và phân tích số 
liệu 

- Số liệu sau khi được làm sạch, nhập và 

phân tích trên phần mềm SPSS 16.0. 

- Tính các giá trị phần trăm, bảng để mô 

tả các số liệu theo mục tiêu nghiên cứu. 
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3. KẾT QUẢ  
3.1. Kiến thức của điều dưỡng viên về 

tiêm an toàn 

 
Biểu đồ 1. Kiến thức của điều dưỡng 

viên về tiêm an toàn (n=70) 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ điều 

dưỡng viên có kiến thức đạt về tiêm an toàn 
là 96% và điều dưỡng viên có kiến thức 
không đạt là 4%. 

3.2. Thực hành của điều dưỡng viên về 
tiêm an toàn 

 
Biểu đồ 2.Thực hành về kỹ thuật tiêm 

bắp của điều dưỡng viên (n=70) 
Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt 

về kỹ thuật tiêm bắp chiếm 61,4% và 38,6% 
điều dưỡng viên thực hành chưa đạt. 

 
Biểu đồ 3. Thực hành về kỹ thuật tiêm 
dưới da của điều dưỡng viên (n=70) 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 60% 

điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật 
tiêm dưới da và 40% điều dưỡng viên thực 
hành chưa đạt.  

 
Biểu đồ 4. Thực hành về kỹ thuật tiêm 
tĩnh mạch của điều dưỡng viên (n=70) 

Với kỹ thuật tiêm tĩnh mạch, tỷ lệ điều 
dưỡng viên có thực hành đạt chỉ có 52,9%  
và còn 47,1% điều dưỡng viên thực hành 
chưa đạt.  

 
Biểu đồ 5. Thực hành về kỹ thuật tiêm 
trong da của điều dưỡng viên (n=70) 
Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt về 

kỹ thuật tiêm trong da là 51,4% và còn lại 
48,6% điều dưỡng viên thực hành chưa đạt.  

 
Biểu đồ 6. Thực hành về cả 4 kỹ thuật 

tiêm của điều dưỡng viên (n=70) 
Kết quả biểu đồ trên cho thấy, tỷ lệ điều 

dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm 
21,4% và thực hành  chưa đạt cả 4 kỹ thuật 
là 78,6%. 

4. BÀN LUẬN 
4.1. Kiến thức của điều dưỡng viên về 

tiêm an toàn 
Tiêm an toàn là một quy trình tiêm: Không 

gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm. 
Không gây phơi nhiễm cho người thực hiện 
mũi tiêm, không tạo chất nguy hại cho người 
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Không đạt

.61.4%
38.6%

Kỹ thuật tiêm 
đạt

Kỹ thuật tiêm 
chưa đạt
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40%

Kỹ thuật tiêm 
đạt

Kỹ thuật tiêm 
chưa đạt

.52.9%47.1%

Kỹ thuật tiêm 
đạt

Kỹ thuật tiêm 
chưa đạt
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Kỹ thuật tiêm 
chưa đạt

21.4%

78.6%

Kỹ thuật tiêm 
đạt
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khác và cộng đồng [1]. Mũi tiêm không an 
toàn là mũi tiêm có từ một tiêu chí thực hành 
không đạt trở lên bao gồm những đặc tính 
sau: dùng bơm kim tiêm, kim tiêm (BKT) 
không vô khuẩn, tiêm không đúng thuốc theo 
chỉ định; không thực hiện đúng các bước của 
quy trình tiêm; các chất thải, đặc biệt là chất 
thải sắc nhọn (CTSN) sau khi tiêm không 
phân loại và cô lập ngay theo quy chế quản 
lý chất thải của Bộ Y tế [4].Kết quả nghiên 
cứu ở biểu đồ 1 cho thấy: có 95,7% diều 
dưỡng viên có kiến thức đạt về tiêm an toàn. 
Kết quả này cao hơn so với nghiên cứu của 
tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (2018) trong 
146 điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung 
ương có 60,9% điều dưỡng viên có kiến 
thức tiêm an toàn đạt [5] và thấp hơn nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Thu Hiền (2017) tại 
bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Từ kết quả 
nghiên cứu cho thấy, kiến thức của nhân 
viên y tế về tiêm an toàn tương đối tốt, góp 
phần nâng cao chất lượng trong công tác 
chăm sóc người bệnh. 

4.2. Thực hành của điều dưỡng về 
tiêm an toàn 

Tiến hành quan sát thực hành tiêm của 
điều dưỡng viên thông qua bảng kiểm kết 
quả cho thấy, điều dưỡng viên thực hiện 
theo từng kỹ thuật tiêm có tỷ lệ đạt khá cao 
cụ thể: Tỷ lệ điều dưỡng viên có thực hành 
tiêm bắp đạt là 61,4%, tỷ lệ điều dưỡng viên 
có thực hành tiêm dưới da đạt là 60%, tỷ lệ 
điều dưỡng viện thực hành tiêm tĩnh mạch 
đạt là 52,9% và tỷ lệ điều dưỡng viên thực 
hành tiêm trong da đạt là 51,4%. kết quả của 
chúng tôi cao hơn nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Thị Hoài Thu tại bệnh viện Nhi Trung 
ương, có 39,0% điều dưỡng viên tham gia 
nghiên cứu có thực hành đạt về tiêm tĩnh 
mạch [5]. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích 
thì thực hành về tiêm an toàn không cao. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ điều 
dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm 
là 21,4%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
tương đồng với nghiên cứu của tác giả Đào 
Thành năm 2005 có 22,6% mũi tiêm đạt đủ 
17/17 tiêu chí an toàn [3], cao hơn so với 
nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
tại bệnh viện Đồng Tháp năm 2014 là 17,5% 
[6]. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm đạt 
từng kỹ thuật tiêm là: kỹ thuật tiêm bắp là 
61,4%; kỹ thuật tiêm dưới da là 60%; kỹ 

thuật tiêm tĩnh mạch là 52,9%: thấp nhất là 
kỹ thuật tiêm trong da có 51,4% điều dưỡng 
viên thực hành đạt. Với kết quả này, nhóm 
nghiên cứu mong muốn trong thời gian tới 
Bệnh viện có thể tổ chức các buổi tập huấn 
về thực hành tiêm an an toàn cho điều 
dưỡng viên để nâng cao tay nghề và góp 
phần cải thiện chất lượng trong chăm sóc 
người bệnh. 

5. KẾT LUẬN 
5.1. Kiến thức  của điều dưỡng viên về 

tiêm an toàn là tốt 
- Tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức về 

tiêm an toàn đạt là 96,0%. 
5.2. Thực hành của điều dưỡng viên về 

tiêm an toàn là chưa tốt 
- Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt cả 

4 kỹ thuật tiêm là 21,4% . 
- Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm 

bắp đạt là 61,4%.  
- Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm 

dưới da đạt là 60%. 
- Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm 

tĩnh mạch đạt là 52,9% . 
- Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm 

trong da đạt là 51,4%. 
Với kết quả nghiên cứu trên,chúng tôi 

khuyến nghị cần tăng cường tổ chức các 
buổi tập huấn về tiêm an toàn cho điều 
dưỡng viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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